TUẦN 19
Tiếng Việt:
Tiết 128: LUYỆN TỪ VÀ CÂU: CÂU ĐƠN VÀ CÂU GHÉP
I. Yêu cầu cần đạt.
1. Kiến thức
- Nhận biết được câu đơn, câu ghép; vận dụng kiến thức đã học để thực hành tạo lập câu ghép, qua đó phát triển kỹ năng viết nói chung, kỹ năng tạo lập văn bản nói riêng.
- Cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên được thể hiện trong ngữ liệu của bài tập thông qua cac từ loại tìm được.
- Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu câu đơn, câu ghép ứng dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học.
- Bài giảng ĐT, PHT, máy soi
III. Các hoạt động dạy học.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ mở đầu (2-3’)
Khởi động: GV cho HS chơi trò chơi: Mảnh ghép bí ẩn
Cách chơi: HS bất kỳ trong lớp trả lời đúng câu hỏi thì ô cửa bí mật sẽ mở ra
câu hỏi:
+ Câu có mấy thành phần chính? Đó là những thành phần nào? Em hãy đặt một câu và xác định thành phần chính của câu đó.
	


- HS lắng nghe và thực hiện


Câu có 2 thành phần chính là chủ ngữ và vị ngữ.




	- GV mở cửa bí mật hiện ra tên bài: câu đơn và câu ghép
- GV nhận xét, tổng kết trò chơi
- GV dẫn dắt vào bài mới: câu em vừa đặt gọi là câu đơn. Vậy câu đơn là câu như thế nào? Những câu như thế nào được gọi là câu ghép? Cô trò cùng học bài ngày hôm nay: câu đơn và câu ghép
	
VD: Chúng em/ đang học bài.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá (10-12’)

	Bài 1: 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung:
GV yc HS làm cá nhân vào PHT, TL nhóm 4 (2’) 
[image: ]
- Soi phiếu
- GV mời các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét ,tuyên dương.
 Chốt: 2 câu ở phần a có 1 cụm CN –VN là câu đơn, câu ở phần b có 2 cụm CN-VN là câu ghép.
Bài 2: 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung
- GV mời cả lớp làm cá nhân vào vở nháp.
  




GV nhận xét, bổ sung (nếu có)
Câu em vừa xác định là câu gì? Vì sao em biêt?
Chốt: Từ 2 bài tập trên, em hiểu:
- Thế nào là câu đơn? Thế nào là câu ghép?
- Yêu cầu HS lấy ví dụ về câu đơn, câu ghép, xác định chủ, vị ngữ trong câu vừa đặt.
* Ghi nhớ
- GV nhận xét, kết luận.
- Gọi HS đọc ghi nhớ
	
- 1 HS đọc yêu cầu và nội dung bài 1. 
- HS làm cá nhân vào PHT, TL nhóm 4 (2’)
- Đại diện nhóm trình bày 
[image: ]
Câu ở phần b có 2 cụm chủ ngữ-Vị ngữ. Từ nên có tác dụng: nối các ý được thể hiện ở 2 cụm chủ ngữ-vị ngữ đó.
Chia sẻ: Vì sao bạn xác định trời, ruộng đồng là CN? (TL cho CH: cái gì)
Câu ở phần b khác 2 câu ở phần a chỗ nào?


- Các nhóm trình bày
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- 1HS nhắc lại


- 2 HS đọc yêu cầu và nội dung bài 1. 
- Cả lớp làm việc cá nhân vào vở nháp
- HS trình bày bài làm
Đến nay, con người /đã có những con tàu to lớn vượt biển khơi, nhưng những cánh buồm/ vẫn sống mãi cùng sông nước và con người.
Tử  nhưng trong câu trên có tác dụng nối các cụm chủ ngữ-vị ngữ
HS khác nhận xét



- Câu đơn là câu có một cụm chủ ngữ-vị ngữ, câu ghép là câu gồm các cụm chủ ngữ-vị ngữ ghép lại



- HS đọc ghi nhớ

	2. Luyện tập (18-20’)

	Bài 3:PHT ( 7-8’)
- Bài tập có mấy yêu cầu? Đó là những yêu cầu nào?
- GV mời cả lớp làm việc cá nhân, TL nhóm  đôi (2’)
[image: ]
- GV mời các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.




Chốt: Câu đơn khác câu ghép như thế nào? 
Bài 4 ( 10-12’)
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu 
- Giáo viên cho HS làm việc cá nhân
- Soi bài
- Gọi HS đọc bài trước lớp
GV HD HS nhận xét: Đặt câu đúng yc về nội dunng và hình thức.




- GV nhận xét và hỏi: Câu ghép em vừa đặt có mấy vế câu?
- GV khen ngợi những HS viết được những câu ghép hay.
Chốt: Thế nào là câu ghép?
	
HS đọc thầm xác định yêu cầu
- HS làm cá nhân PHT
- Trao đổi nhóm đôi (2’)
- Chia sẻ  [image: ]
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
+ Câu số một là câu đơn hay câu ghép? (câu một là câu đơn) Vì sao bạn xác định như vậy?
- Câu 2,3 thuộc loại câu gì? Vì sao bạn xác định câu 2 và 3 là câu ghép?
- Câu đơn là câu có một cụm chủ ngữ-vị ngữ, câu ghép là câu có nhiều cụm CN –VN), các vế câu ghép có sự kết nối chặt chẽ.

- HS đọc thầm, xác định y/c bài
- HS làm vở
- HS trình bày, nhận xét

VD: Tuy Nai Ngọc chỉ là một người đá nhưng cậu bé có một tấm lòng thơm thảo, biết cưu mang và đem hạnh phúc tới cho dân làng. 
Mặc dù Nai Ngọc không gắn bó được lâu dài với dân làng nhưng cậu sẽ mãi là người hùng khó quên trong tâm trí mọi người.
- Vì Nai Ngọc có ngoại hình đáng yêu, giọng hát hay và tinh thần chiến đấu quyết liệt nên mọi người trong làng rất yêu thương cậu bé.

	4. Củng cố dặn dò (2-3’)

	[bookmark: _GoBack]Qua tiết học, em có cảm nhận như thế nào?
- GV nhận xét giờ học.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS nêu


Điều chỉnh sau bài dạy:
_______________________________________________
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PHIEU HOCTAP

Bai tap 1. Doc cac cau sau va thyc hién yéu cau.
a.Trdi khdng mua. Rugng ddng khé han, nit né.
b.Trdi khong mua nén rugng dang kho han, nit né.
— Xac dinh chil ngi, vi ngi trong mdi cau & vi du a.

Gau Chil ngir Vingit
Troikhong | .
mua.
Rung déng | ..
kho han, nit | ..
né.

~ Cau & phan b «6 mdy cum chi ngi - vi ngi? Tix
nén cd téc dung gi trong cau?
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- Chii g, vi ngii trong mdi cau & vi

dua:
Cau Chi ngit Vingit
Trgi khong mua. | Trai khong mua
Rudng dang kho | Ruong déng | khd han, nit
han, nit né. né
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Bai tap 3.Tim cau ghép trong doan van d bai tap 3
(SGK, rang 10) va xac dinh cac vé trong mdi cau ghép.
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